
TT Mã SV Họ tên Mã lớp Học phí phải nộp
Số tiền

đã nộp
Số tiền còn thiếu Ghi chú

1 14001021 Bùi Ngọc Hải 1OTOBKT14A 400,000 0 400,000 TTSX

2 14001052 Trịnh Cao Nguyên 1OTOBKT14A 1,400,000 1,000,000 400,000 TTSX

3 14001119 Nguyễn Trung Trực 1OTOBKT14A 400,000 0 400,000 TTSX

4 14003030 Lê Nguyễn Khải Huy 1DDT14A 400,000 0 400,000 TTSX

5 14003106 Sử Thành Trường 1DDT14A 1,200,000 800,000 400,000 TTSX

6 14008023 Trương Thanh Long 1CCK14A 400,000 0 400,000 TTSX

7 14008029 Nguyễn Hoài Ngọc 1CCK14A 400,000 0 400,000 TTSX

8 14008034 Nguyễn Văn Nhựt 1CCK14A 400,000 0 400,000 TTSX

9 14101073 Trương Phú Vinh 2OTO14A 300,000 0 300,000 TTSX

10 14103020 Nguyễn Văn Hoàng 2DDT14A 750,000 600,000 150,000
Đóng thiếu, do điều chỉnh học 

HP lần 2

11 15108011 Nguyễn Đức Hoàng 2CCK15A 1,350,000 1,275,000 75,000
Đóng thiếu, do điều chỉnh học 

HP lần 2

12 16010018 Võ Nhật Duy 1BTY16A 400,000 0 400,000 TTSX

13 16010043 Huỳnh Trung Kiên 1BTY16A 400,000 0 400,000 TTSX

14 16010082 Nguyễn Hoàng Nhi 1BTY16A 400,000 0 400,000 TTSX

15 16010117 Nguyễn Cao Trí 1BTY16A 400,000 0 400,000 TTSX

9,000,000 3,675,000 5,325,000

Ghi chú: Hạn chót thu học phí bổ sung là ngày 22/7/2017
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